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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

 Trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW 

ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” 

giai đoạn 2013 - 2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về 

công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;  

 Xét đề nghị của Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam tại Tờ trình số 22/TT-

MTTQ-BTT ngày 10/4/2023; Công an huyện Lục Nam tại Tờ trình số 38/TTr-CAH 

ngày 19/4/2023 và Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-PNV ngày 20/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng 16 tập thể, 51 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW 

ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023, 

(Có danh sách kèm theo). 

 Thưởng mỗi tập thể 900.000 đồng, mỗi cá nhân 450.000 đồng. Tổng tiền 

thưởng là 37.350.000 đồng (Ba mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). 

Tiền thưởng trích quỹ thi đua khen thưởng huyện Lục Nam năm 2023. 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Công an huyện, Kho Bạc nhà nước huyện Lục 

Nam và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                       

- Như điều 2;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                       

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

Đặng Văn Nhàn 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      / 4/2023 của CT UBND huyện) 

I Tập thể 

Stt Tên đơn vị 

1 Hội Cựu chiến binh huyện Lục Nam 

2 Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an huyện Lục Nam 

3 Công an thị trấn Đồi Ngô 

4 Công an xã Tam Dị 

5 Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Tiến, xã Đông Phú 

6 Uỷ ban MTTQ xã Huyền Sơn 

7 Uỷ ban MTTQ xã Khám Lạng 

8 Uỷ ban MTTQ xã Thanh Lâm 

9 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Lũng 

10 Ban mặt trận Khu dân cư thôn Quê, xã Bảo Đài 

11 BCH Quân sự xã Trường Giang 

12 Hội Cựu chiến binh xã Vũ Xá 

13 Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Sơn 

14 Ủy ban MTTQ xã Đông Phú 

15 Ủy ban MTTQ xã yên Sơn 

16 Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lý 

II Cá nhân 

Stt Họ và tên; Chức vụ, đơn vị công tác 

1 
Trung tá Dương Quốc Trường, Đội Trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - 

Công an huyện 

2 Trung uý Nguyễn Anh Tài, Cán bộ Đội An ninh - Công an huyện Lục Nam 

3 
Thượng uý Phạm Văn Tuân, Cán bộ Đội XDPT BVANTQ - Công an huyện 

Lục Nam 

4 Đại uý Đỗ Duy Dũng, Trưởng Công an xã Đông Hưng 

5 Đại uý Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Công an xã Yên Sơn 

6 Thiếu tá Nguyễn Đình Lực, Trưởng Công an xã Cẩm Lý 

7 Thiếu tá Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Công an xã Trường Giang 

8 Thiếu tá Bùi Bá Trường, Phó trưởng Công an xã Bắc Lũng 

9 Ông Vũ Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Vũ Xá 



10 Ông Trần Văn Nhiên, Chủ tịch UBND xã Lan Mẫu 

11 Ông Đỗ Mạnh Quang, Công an viên TDP Hai Mươi, TT Đồi Ngô 

12 Ông Vũ Quang Huấn, Chủ tịch Hội nông dân TT Đồi Ngô 

13 Ông Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Phương Sơn 

14 Ông Hoàng Thanh, Công an viên tổ dân phố Kẻn, TT Phương Sơn 

15 Ông Nguyễn Văn Phán, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Lục Sơn 

16 Ông Nguyễn Văn Hiếu, Công an viên thôn Vĩnh Tân, xã Lục Sơn 

17 Ông Nguyễn Minh Tươi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Xã Bình Sơn 

18 Ông Lưu Đức Hạnh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Vô Tranh 

19 Ông Nguyễn Văn Toán, Công an viên thôn Ao Sen, xã Vô Tranh 

20 Ông Nguyễn Văn Du, Công an viên thôn Đọ Trại, xã Cương Sơn 

21 Ông Đặng Thành Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Cương Sơn 

22 Ông Nguyễn Đức Sắc, Công an viên thôn Lưu, xã Khám Lạng 

23 Ông Vi Văn Hoàn, Chủ tịch Uỷ banMTTQ xã Nghĩa Phương 

24 Ông Phạm Đăng Kinh, Công an viênthôn Nghĩa An, xã Nghĩa Phương 

25 Ông Hoàng Văn Thía, Công an viên thôn Huê Vận 2, xã Bảo Sơn 

26 Ông Trần Ngọc Doanh, Công an viên thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý 

27 Ông Nguyễn Hữu Du, Bí thư chi bộ thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý 

28 Ông Đoàn Văn Trường, Công an viên thôn Trại Quản, xã Tam Dị 

29 
Ông Nguyễn Văn Lễ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Thanh 

Giã 1, xã Tam Dị 

30 Ông Lê Văn Chung, Công an viên thôn Sơn Đình 1, xã Thanh Lâm 

31 Ông Nguyễn Thanh Lân, Chủ tich Uỷ ban MTTQ xã Yên Sơn 

32 Ông Nguyễn Đức Yến, Công an viên thôn Chùa, xã Huyền Sơn 

33 
Ông Giáp Văn Thuận, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận khu dân cư thôn 

Tòng Lệnh 1, Xã Trường Giang 

34 Ông Vũ Trí Việt, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Đan Hội 

35 Ông Hoàng Văn Quang, Công an viên thôn Vườn, xã Đan Hội 

36 Ông Đoàn Văn Liễu, Công an viên thôn Yên Bắc, xã Đông Phú 

37 
Ông Bùi Văn Chiến, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 

thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha 

38 Ông Vũ Danh Tuyên, Công an viên thôn Nghè 2, xã Tiên Nha 

39 Ông Lê Văn Phượng, Công an viên thôn Bảo Đức, xã Bảo Đài 

40 Ông Đồng Văn Nghiệp, Công an viên thôn Xuân Phong, xã Chu Điện 



41 Ông Phạm Văn Bể, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Chu Điện 

42 Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bắc Lũng 

43 
Ông Tàng Văn Kim, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Trại Ổi, 

xã Trường Sơn 

44 Ông Nguyễn Văn Dũng, Công an viên thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn 

45 Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng thôn Tân Dân, xã Đông Hưng 

46 Ông Hồ Văn Long, Công an viên thôn Đông Hương, xã Đông Hưng 

47 Ông Nguyễn Văn Phước, Chuyên viên, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam 

48 Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TT Đồi Ngô 

49 Ông Lê Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Hưng 

50 Giáp Văn Hựu - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bình Tân, xã Khám Lạng 

51 Ông Đặng Thành Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cương Sơn 
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